
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (Đề 8: từ 06/04 đến 12/04/2020)
**************

I. Đọc thầm bài sau:
Nhà ảo thuật
1. Ở nhiều nơi trong thành phố, người ta dán quảng cáo về buổi biểu diễn của một nhà ảo thuật Trung Quốc nổi tiếng. Chiều nay, trường của Xô-phi và Mác tổ chức cho học sinh đi xem. Nhưng hai chị em không dám xin tiền mua vé vì bố đang nằm viện, các em biết mẹ rất cần tiền.

2. Tình cờ trong lúc ra ga mua sữa, hai chị em gặp chú Lý, nhà ảo thuật. Các em giúp chú mang những đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc. Biết hai chị em thích xem ảo thuật, chú Lý bảo các em chờ một lát. Nhưng chị em Xô-phi đã về nhà ngay vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.

3. Thế rồi không biết hỏi thăm ai, buổi tối hôm ấy, chú Lý tìm tới nhà. Lúc đó, mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Bước vào nhà, chú nói :

- Tôi đến để cảm ơn các con chị. Các cháu rất ngoan.

4. Mẹ mời chú Lý uống trà. Chú nhận lời. Nhưng từ lúc chú ngồi vào bàn, cả nhà cứ chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Xô-phi lấy một cái bánh , đến lúc đặt vào đĩa lại thành hai cái. Khi mẹ mở nắp lọ đường, có hàng mét dải băng đỏ, xanh, vàng bắn ra. Còn Mác đang ngồi bỗng cảm thấy có một khối nóng mềm trên chân. Hóa ra đó là một chú thỏ trắng mắt hồng.

Hai chị em thán phục nhìn chú Lý. Đúng là một nhà ảo thuật đại tài.

Theo BLAI-TƠN
Lương Hùng dịch)
II. Dựa vào nội dung bài “Nhà ảo thuật” ở trên, em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
1. Vì sao chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật ?
	A)
	Vì hai chị em Xô-phi không có tiền mua vé xem xiếc

	B)
	Vì hai chị em Xô-phi đã xem từng xem ảo thuật trên truyền hình rồi

	C)
	Vì  biết bố đang nằm viện, mẹ cần tiền chữa bệnh cho bố nên không dám xin tiền mua vé.


2. Hai chị em gặp và giúp đỡ nhà ảo thuật như thế nào ?
	A)
	Trong thành phố, người ta dán quảng cáo về buổi biểu diễn của một nhà ảo thuật Trung Quốc nổi tiếng.

	B)
	Trong lúc ra ga mua sữa, hai chị em gặp chú Lý, nhà ảo thuật. Các em giúp chú mang những đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc.

	C)
	Cả hai ý trên


3. Vì sao hai chị em Xô-phi không nhờ chú Lý dẫn vào rạp ?
	A)
	Vì biết bố của hai bạn đang nằm viện.

	B)
	Vì mẹ cần tiền chữa bệnh cho bố nên không dám xin tiền mua vé.

	C)
	Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.


4. Chị em Xô-phi đã được xem ảo thuật chưa?
	A)
	Chị em Xô-phi đã được xem Chú Lý biểu diễn ảo thuật ngay tại nhà.

	B)
	Chị em Xô-phi chưa được xem Chú Lý biểu diễn ảo thuật tại rạp xiếc.

	C)
	Cả hai ý trên.


5. Qua câu chuyện “Nhà ảo thuật”, em biết gì về chị em Xô-phi ?
	A)
	Chị em Xô-phi thích xem ảo thuật.

	B)
	Chị em Xô-phi là những đứa bé ngoan.

	C)
	Chị em Xô-phi là những đứa bé ngoan, sẵn sàng giúp đỡ người khác.


6. Tìm từ chỉ sự vật trong câu : “Chú Lý là một nhà ảo thuật Trung Quốc nổi tiếng.” 
	A)
	Chú Lý, nhà ảo thuật, nổi tiếng

	B)
	Chú Lý, Trung Quốc, nổi tiếng

	C)
	Chú Lý, nhà ảo thuật, Trung Quốc


7. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch dưới : 

“Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.”
	A)
	Hai chị em như thế nào nhìn chú Lý ?

	B)
	Hai chị em nhìn chú Lý như thế nào ?

	C)
	Hai chị em nhìn chú Lý khi nào ?


8.  Câu :“Hoa đào phơn phớt hồng như má bé gái.”
 Em hãy viết tiếp câu trả lời vào chỗ chấm. Trong câu trên có :

	A)
	Hai sự vật được so sánh với nhau là :……………………../……………………….

	B)
	Từ chỉ sự so sánh là :……………………………………………………………….

	C)
	Hai sự vật giống nhau ở đặc điểm :…………………………………………….......


9. Trong các câu dưới đây, câu nào dấu phẩy đặt sai vị trí ?
	A)
	Ông em, bà em và bố mẹ em đều là bác sĩ.

	B)
	Trăng chiếu sáng khắp các nhành cây, ngọn cỏ.

	C)
	Cuối tuần này lớp em, được đi trải nghiệm ở Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Làng hoa Sa Đéc.


Chép lại đáp án mà em chọn và đặt lại dấu phẩy em cho là đúng vị trí :
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10. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu dưới đây :
	A)
	Buổi tối hôm ấy, chú Lý tìm tới nhà.
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	B)
	Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác nhạc, vẽ tranh và làm thơ.
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	C)
	Chị em Xô-phi thật ngoan và tốt bụng.
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	D)
	Chú Lý là một nhà ảo thuật Trung Quốc nổi tiếng.

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11. Chép đúng chính tả và trình bày sạch đẹp đoạn sau :
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12. Điền vào chỗ chấm d , v hay r

- Đường dài …..ằng ….ặc

- Mưa rơi ….ả ….ích

- Lửa cháy ….ừng ….ực

- Khu vườn ….ắng ….ẻ

- Nhớ thương ….a ….iết

- Sức khỏe ….ẻo ….ai

- Trăng tròn ….ành ….ạnh
- Dung dăng ….ung ….ẻ dắt trẻ đi chơi

* Đọc các bài sau :

a) Bài “Nhà ảo thuật”, SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 40.

b) Bài “Chương trình xiếc đặc sắc” , SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 46.

ÔN TẬP TOÁN (Đề 8: từ 06/04 đến 12/04/2020)

1. Đọc các số sau :
5191 :
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2. Viết các số sau :

Chín nghìn hai trăm : …………………………………………………………………

Bảy nghìn không trăm linh tám : …………………………………………………….

Ba nghìn năm trăm năm mươi : …………………………………………………….

Tám nghìn hai trăm linh tư : ……………………………………………………………

3. Dãy số nào dưới đây được viết theo thứ tự giảm dần? 
	A)
	9867 ; 9807 ; 9799 ; 9900

	B)
	8610 ; 8601 ; 7899 ; 899

	C)
	7295 ; 7420 ; 8076 ; 8100


4. Số nào thích hợp điền vào chỗ chấm ?
2km7dam = …………dam

	A)
	207 dam

	B)
	27

	C)
	207


5.   8 x 5 + …….= 50
                Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :
	A)
	40

	B)
	10

	C)
	5


6. Lớp 3A có 35 học sinh gái và 7 học sinh trai. Số học sinh gái gấp số học sinh trai số lần là : 
	A)
	245 lần

	B)
	42 lần

	C)
	5 lần


7. Một người nuôi 24 con gà trống và 8 con gà mái. Hỏi số gà mái bằng một phần mấy số gà trống ?
Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
	Số gà mái bằng 
[image: image2.wmf]..........
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 số gà trống


8. Hình vẽ bên có bao nhiêu góc vuông ?
	A)
	4 góc vuông

	B)
	5 góc vuông

	C)
	6 góc vuông


9. Điền số thích hợp vào ô trống:
	Số bị chia
	245
	
	376
	

	Số chia
	8
	5
	6
	7

	Thương
	
	72
	
	14

	Số dư
	
	3
	
	6


10. Đặt tính rồi tính. 

409 + 256

      115 + 590
 
  276 + 108                      66 + 527
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


812 – 208

      637 – 157
 
  420 – 303                      333 – 263
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


213 x 4

      108 x 5
 
            270 x 3                            64 x 6
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


278 : 3                        470 : 5
 
            784 : 7                              904 : 6
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11. Một đội thi công phải sửa 1km đường. Tuần lễ thứ nhất đội đã sửa được 270m. Tuần lễ thứ hai đội sửa được 330m . Hỏi đội thi công còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12. Con ngỗng cân nặng 6 kg. Con dê cân nặng gấp 9 lần con ngỗng. Hỏi cả hai con ngỗng và dê nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Học thuộc lòng các bảng nhân. Viết lại 4 Bảng nhân 6; 7; 8; 9 vào bảng dưới đây:
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Trường Tiểu học Trưng Vương


Lớp :………..


Họ và tên :…………………………………………………………..
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